
Ngày Giờ
Mã 

trận
Bảng Đội - Đội Sân

1 - 4 A Tôn Đức Thắng Trần Nhân Tông Sân 1

2 - 3 C Đông Du Phan Đăng Lưu Sân 2

1 - 4 C Cao Nguyên Phạm Văn Đồng Sân 3

1 - 4 D Lê Hồng Phong ĐH Y Dược BMT Sân 1

2 - 3 A Krông Ana Ea Rốc Sân 2

2 - 3 B Victory Tây Nguyên Sân 3

1 - 4 B Lê Quý Đôn Y Jut Sân 1

2 - 3 D Võ Nguyên Giáp Ngô Gia Tự Sân 2

5 - 3 A Nguyễn Công Trứ Ea Rốc Sân 1

5 - 3 B Quang Trung Tây Nguyên Sân 2

5 - 3 C Lắk Phan Đăng Lưu Sân 3

5 - 3 D Hoàng Việt Ngô Gia Tự Sân 1

 1 - 2 A Tôn Đức Thắng Krông Ana Sân 2

 1 - 2 B Lê Quý Đôn Victory Sân 3

1 - 2 C Cao Nguyên Đông Du Sân 1

1 - 2 D Lê Hồng Phong Võ Nguyên Giáp Sân 2

4 - 2 A Trần Nhân Tông Krông Ana Sân 1

4 - 2 B Y Jut Victory Sân 2

4 - 2 C Phạm Văn Đồng Đông Du Sân 3

4 - 2 D ĐH Y Dược BMT Võ Nguyên Giáp Sân 1

5 - 1 A Nguyễn Công Trứ Tôn Đức Thắng Sân 2

5 - 1 C Lắk Cao Nguyên Sân 3

5 - 1 B Quang Trung Lê Quý Đôn Sân 1

5 - 1 D Hoàng Việt Lê Hồng Phong Sân 2

3 - 1 A Ea Rốc Tôn Đức Thắng Sân 1

3 - 1 B Tây Nguyên Lê Quý Đôn Sân 2

3 - 1 C Phan Đăng Lưu Cao Nguyên Sân 3

3 - 1 D Ngô Gia Tự Lê Hồng Phong Sân 1

4 - 5 A Trần Nhân Tông Nguyễn Công Trứ Sân 2

4 - 5 B Y Jut Quang Trung Sân 3

4 - 5 C Phạm Văn Đồng Lắk Sân 1

4 - 5 D ĐH Y Dược BMT Hoàng Việt Sân 2

LỊCH THI ĐẤU  BÓNG ĐÁ 

HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023 - THPT

8h00

16h00

17h00

8/11/2023

8h00

9h00

10h00

15h00

16h00

17h00

Ngày 

7/11/2023

KHAI MẠC7h 30 

9h00

10h00

15h00

Địa điểm: Trường TH - THCS - THPT Hoàng Việt



2 - 5 A Krông Ana Nguyễn Công Trứ Sân 1

2 - 5 B Victory Quang Trung Sân 2

2 - 5 C Đông Du Lắk Sân 3

2 - 5 D Võ Nguyên Giáp Hoàng Việt Sân 1

3 - 4 A Ea Rốc Trần Nhân Tông Sân 2

3 - 4 B Tây Nguyên Y Jut Sân 3

3 - 4 C Phan Đăng Lưu Phạm Văn Đồng Sân 1

3 - 4 D Ngô Gia Tự ĐH Y Dược BMT Sân 2

1A 2C

1B 2D

1C 2A

1D 2B

Thắng tứ kết 1 Thắng tứ kết 2 Sân 1

Thắng tứ kết 3 Thắng tứ kết 4 Sân 2

14h00 Thắng BK1 Thắng BK 2 Sân 1

 

Bán kết 2

Chung kết

Tứ kết 1

Tứ kết 2

Tứ kết 3

Tứ kết 4

Bán kết 1

Sân 1

Sân 2

10/11/2023
8h00

Thông tin xin liên hệ đại diện Tổ trọng tài: ĐT 0984222482 (Bùi Huy Thái)

8h00

9h00

10h00

9/11/2023

15h00

16h00


